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BÁO CÁO THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TUYỂN SINH THEO 
TRÌNH ĐỘ/LĨNH VỰC/NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2025 

ông văn ố /ĐHYD ĐTĐH năm 202
ủ ệu trưởng Trường Đạ ọ Dượ , Đạ ọ ế

Trình độ/Lĩnh 
vực/Ngành đào tạo Lĩnh vực Chỉ Thực 

hiện  
Tỉ lệ 

SAU ĐẠI HỌC
Tiến sĩ
Tiến sĩ chính quy
Sức khỏe
Khoa học y sinh Sức khỏe
Ngoại khoa Sức khỏe
Sản phụ khoa Sức khỏe

Sức khỏe
Nội khoa Sức khỏe
Điện quang và y học 
hạt nhân Sức khỏe

Y tế công cộng Sức khỏe
Tiến sĩ liên kết đào 
tạo với nước ngoài
Thạc sĩ
Thạc sĩ chính quy
Sức khỏe
Khoa học y sinh Sức khỏe
Gây mê hồi sức Sức khỏe
Ngoại khoa Sức khỏe
Sản phụ khoa Sức khỏe

Sức khỏe
Nội khoa Sức khỏe
Điện quang và y học 
hạt nhân Sức khỏe

Y học cổ truyền Sức khỏe
Mũi Họng Sức khỏe

Dược lý và dược lâm Sức khỏe

Điều dưỡng Sức khỏe
Răng Mặt Sức khỏe
Y tế công cộng Sức khỏe
Quản lý bệnh viện Sức khỏe
Thạc sĩ liên kết đào 
tạo với nước ngoài

ĐẠ Ọ Ế
TRƯỜNG ĐẠ Ọ DƯỢ

Ộ Ộ Ủ NGHĨA VIỆ
Độ ậ ự ạ



Trình độ/Lĩnh 
vực/Ngành đào tạo Lĩnh vực Chỉ Thực 

hiện  
Tỉ lệ 

ĐẠI HỌC
Đại học chính quy

Các ngành đào tạo 
đặc thù có nhu cầu 
cao về nhân lực 
trình độ đại học
Các ngành đào tạo 
(trừ ngành đào tạo 
đặc thù có nhu cầu 
cao về nhân lực 
trình độ đại học)
Sức khỏe

Sức khỏe
Y học dự phòng Sức khỏe
Y học cổ truyền Sức khỏe
Dược học Sức khỏe
Điều dưỡng Sức khỏe
Hộ sinh Sức khỏe
Dinh dưỡng Sức khỏe
Răng Mặt Sức khỏe
Kỹ thuật xét nghiệm 
y học Sức khỏe

Kỹ thuật hình ảnh y 
học Sức khỏe

Y tế công cộng Sức khỏe

Liên thông từ trung 
cấp lên đại học
Sức khỏe

Sức khỏe
Liên thông từ cao 
đẳng lên đại học
Sức khỏe
Dược học Sức khỏe
Điều dưỡng Sức khỏe
Kỹ thuật xét nghiệm 
y học Sức khỏe

Kỹ thuật hình ảnh y 
học Sức khỏe

Đào tạo chính quy 
với người đã tốt 
nghiệp trình độ đại 
học trở lên



Trình độ/Lĩnh 
vực/Ngành đào tạo Lĩnh vực Chỉ Thực 

hiện  
Tỉ lệ 

Liên kết đào tạo với 
nước ngoài
Đại học vừa làm 
vừa học
Vừa làm vừa học
Liên thông từ trung 
cấp lên đại học
Liên thông từ cao 
đẳng lên đại học
Sức khỏe
Điều dưỡng Sức khỏe
Kỹ thuật xét nghiệm 
y học Sức khỏe

Kỹ thuật hình ảnh y 
học Sức khỏe

Y tế công cộng Sức khỏe



CƠ SỞ PHÁP LÝ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU NĂM 2026
ông văn số /ĐHYD ĐTĐH ngày 28 năm 202 ủ ệu trưởng Trường Đạ ọ Dược, Đạ ọ ế

Danh sách ngành đào tạo

Số văn bản cho phép mở năm ban hành 
văn bản cho 

phép mở 

Số quyết định 
chuyển đổi tên 

ngành (gần 
nhất)

năm ban hành 
Số quyết định 
chuyển đổi tên 

ngành (gần 
nhất)

Trường tự 
chủ QĐ hoặc 
Cơ quan có 
thẩm quyền 

Năm 
bắt 
đầu 
đào 
tạo

Năm đã tuyển 
sinh và đào 

tạo gần nhất 
với năm 

tuyển sinh

1377a/QĐ
ĐHH

Cơ quan có 
thẩm quyền 

Răng Mặt 555/QĐ BGDĐT ĐH 1377a/QĐ
ĐHH

Cơ quan có 
thẩm quyền 

Y học dự phòng 534/QĐ/ĐHH ĐTĐH 1377a/QĐ
ĐHH

Cơ quan có 
thẩm quyền 

Y học cổ truyền 209/QĐ/ĐHH ĐTĐH 1377a/QĐ
ĐHH

Cơ quan có 
thẩm quyền 

Dược học 1628/QĐ BGDĐT ĐH 1377a/QĐ
ĐHH

Cơ quan có 
thẩm quyền 

Điều dưỡng 1369/QĐ BGDĐT ĐH 1377a/QĐ
ĐHH

Cơ quan có 
thẩm quyền 

ĐẠ Ọ Ế
TRƯỜNG ĐẠ Ọ DƯỢ

Ộ Ộ Ủ NGHĨA VIỆ
Độ ậ ự ạ



Số văn bản cho phép mở năm ban hành 
văn bản cho 

phép mở 

Số quyết định 
chuyển đổi tên 

ngành (gần 
nhất)

năm ban hành 
Số quyết định 
chuyển đổi tên 

ngành (gần 
nhất)

Trường tự 
chủ QĐ hoặc 
Cơ quan có 
thẩm quyền 

Năm 
bắt 
đầu 
đào 
tạo

Năm đã tuyển 
sinh và đào 

tạo gần nhất 
với năm 

tuyển sinh

Hộ sinh 164/QĐ ĐHH và 
2137/QĐ BGDĐT

Cơ quan có 
thẩm quyền 

Kỹ thuật xét 
nghiệm y học 1221/QĐ BGD&ĐT/ĐH 1377a/QĐ

ĐHH

Cơ quan có 
thẩm quyền 

Kỹ thuật hình ảnh y 
học 1221/QĐ BGD&ĐT/ĐH 1377a/QĐ

ĐHH

Cơ quan có 
thẩm quyền 

Y tế công cộng 436/QĐ BGDĐT
ĐH&SĐH

1377a/QĐ
ĐHH

Cơ quan có 
thẩm quyền 

Dinh dưỡng 3384/QĐ BGDĐT
Cơ quan có 
thẩm quyền 

Y tế công cộng 1640/QĐ BGD&ĐT
ĐH&SĐH

1377a/QĐ
ĐHH

Cơ quan có 
thẩm quyền 

Răng Mặt 1579/QĐ BGDĐT 1377a/QĐ
ĐHH

Cơ quan có 
thẩm quyền 

Y học gia đình 2200/QĐ BGDĐT
Cơ quan có 
thẩm quyền 

Sản phụ khoa 816/QĐ/BGD&ĐT SĐH 1377a/QĐ
ĐHH

Cơ quan có 
thẩm quyền 

Nội khoa ĐT 1377a/QĐ
ĐHH

Cơ quan có 
thẩm quyền 



Số văn bản cho phép mở năm ban hành 
văn bản cho 

phép mở 

Số quyết định 
chuyển đổi tên 

ngành (gần 
nhất)

năm ban hành 
Số quyết định 
chuyển đổi tên 

ngành (gần 
nhất)

Trường tự 
chủ QĐ hoặc 
Cơ quan có 
thẩm quyền 

Năm 
bắt 
đầu 
đào 
tạo

Năm đã tuyển 
sinh và đào 

tạo gần nhất 
với năm 

tuyển sinh

Dược lý và dược 458/QĐ ĐHH 1377a/QĐ
ĐHH

Cơ quan có 
thẩm quyền 

Y học cổ truyền 5160/QĐ BGDĐT 1377a/QĐ
ĐHH

Cơ quan có 
thẩm quyền 

Ngoại khoa ĐT 1377a/QĐ
ĐHH

Cơ quan có 
thẩm quyền 

Mũi Họng 1667/QĐ BGDĐT 1377a/QĐ
ĐHH

Cơ quan có 
thẩm quyền 

Gây mê hồi sức 286/QĐ ĐHH
Cơ quan có 
thẩm quyền 

Điều dưỡng 1404/QĐ ĐHH
Cơ quan có 
thẩm quyền 

Điện quang và y 
học hạt nhân 1148/QĐ BGD&ĐT 1377a/QĐ

ĐHH

Cơ quan có 
thẩm quyền 

816/QĐ/BGD&ĐT SĐH 1377a/QĐ
ĐHH

Cơ quan có 
thẩm quyền 

Khoa học y sinh 599/SĐH 1377a/QĐ
ĐHH

Cơ quan có 
thẩm quyền 

5160/QĐ BGDĐT 1377a/QĐ
ĐHH

Cơ quan có 
thẩm quyền 



Số văn bản cho phép mở năm ban hành 
văn bản cho 

phép mở 

Số quyết định 
chuyển đổi tên 

ngành (gần 
nhất)

năm ban hành 
Số quyết định 
chuyển đổi tên 

ngành (gần 
nhất)

Trường tự 
chủ QĐ hoặc 
Cơ quan có 
thẩm quyền 

Năm 
bắt 
đầu 
đào 
tạo

Năm đã tuyển 
sinh và đào 

tạo gần nhất 
với năm 

tuyển sinh

Y tế công cộng 2446/QĐ BGD&ĐT
ĐH&SĐH

1377a/QĐ
ĐHH

Cơ quan có 
thẩm quyền 

Sản phụ khoa 2445/QĐ BGD&ĐT
ĐH&SĐH

1377a/QĐ
ĐHH

Cơ quan có 
thẩm quyền 

Khoa học y sinh 860/QĐ ĐHH
Cơ quan có 
thẩm quyền 

Ngoại khoa 596/SĐH 1377a/QĐ
ĐHH

Cơ quan có 
thẩm quyền 

Nội khoa ĐT 1377a/QĐ
ĐHH

Cơ quan có 
thẩm quyền 

Điện quang và y 
học hạt nhân 10/QĐ BGDĐT 1377a/QĐ

ĐHH

Cơ quan có 
thẩm quyền 

2. Danh sách đội ngũ giảng viên toàn thời gian và thỉnh giảng

2.1 Danh sách đội ngũ giả ờ



5.2. Chương trình đào tạo đượ ậ ểm đị ất lượ

Tên ngành đào tạo có chương trình 
đào tạo đượ ậ ểm đị đào tạ

ố QĐ công nhậ
ểm đị ất lượ

Ngày QĐ công nhậ
ểm đị ất lượ ổ ứ ậ ểm đị

Điều dưỡ 391/QĐ KĐCL ểm đị ất lượ ụ Đạ ọ ố
ộ

ỹ ậ ệ ọ ạng lướ
Đả ả ất lượng các trường đạ ọ

ế ộ 392/QĐ KĐCL ểm đị ất lượ ụ Đạ ọ ố
ộ

Dượ ọ 393/QĐ KĐCL ểm đị ất lượ ụ Đạ ọ ố
ộ

ội đồng trườ ội đồng đạ ọ

. Các văn bả ể ự ệ ề ự ủ

Loại văn bản triển khai 
quyền tự chủ Nội dung văn bản QĐ ban hành Ngày QĐ Cơ quan ban hành 

quyết định

ế ủ
ị ế ố HĐT ngày 25 tháng 6 năm 2024 củ

ội đồng trườ ề ệ ế ủ cơ sở ủ
Trường Đạ ọ Dược, Đạ ọ ế

HĐT Trường Đạ ọ
Dược, Đạ ọ ế

Quy đị ề ộ
ự

ết đị ố 2139/QĐ ĐHYD ngày 13/5/2024 về ệ
hành Quy đị ế độ ệ ủ ảng viên Trường Đạ

ọ Dược, Đạ ọ ế
2139/QĐ ĐHYD Trường Đạ ọ

Dược, Đạ ọ ế

Quy đị ề ộ
ự

ết định ban hành Quy đị ề ợp đồng lao độ ớ
người lao độ ổ ại Trường Đạ ọ Dược, Đạ

ọ ế
1209/QĐ ĐHYD Trường Đạ ọ

Dược, Đạ ọ ế

ến lượ ể
ết đị ố 312/QĐ ĐHYD ngày 10 tháng 02 năm 2016 

ến lượ ển Trường Đạ ọc Y Dượ ế
giai đoạ ầ

312/QĐ ĐHYD Trường Đạ ọ
Dược, Đạ ọ ế

Quy đị ề ộ
ự

ết đị ố 465/QĐ ĐHYD ngày 17 tháng 02 năm 2023 
ủ ệu trưởng Trường Đạ ọ Dược, Đạ ọ ế ề 465/QĐ ĐHYD Trường Đạ ọ

Dược, Đạ ọ ế



Loại văn bản triển khai 
quyền tự chủ Nội dung văn bản QĐ ban hành Ngày QĐ Cơ quan ban hành 

quyết định
ệc ban hành Quy đị ề đào tạ ồi dưỡ ứ

người lao độ ủa Trường Đạ ọ Dược, Đạ ọ ế

ế ổ ứ ạt độ

ị ế ố HĐT ngày 25 tháng 6 năm 2024 củ
ội đồng trườ ề ệ ửa đổ ổ ộ ố điề ủ

ế ổ ứ ạt độ ủa Trường Đạ ọ Dượ
Đạ ọ ế

HĐT Trường Đạ ọ
Dược, Đạ ọ ế

Quy đị í á ề ả
đả ất lượ

ết đị ố 2358/QĐ ĐHYD ngày 15 tháng 9 năm 2021 
ề ệ ảo đả ất lượng Trường Đạ
ọ Dược, Đạ ọ ế

2358/QĐ ĐHYD Trường Đạ ọ
Dược, Đạ ọ ế

ế ổ ứ ạt độ
ị ế ố HĐT ngày 28 tháng 8 năm 2023 củ

ội đồng trườ ề ệ ế ổ ứ ạ
độ ủa Trường Đạ ọ Dược, Đạ ọ ế

HĐT Trường Đạ ọ
Dược, Đạ ọ ế

Quy đị ề ộ
ự

ết định ban hành Quy đị ề ả ỉ ả
ngườ ả ạ ự ủa Trường Đạ ọ Dượ
Đạ ọ ế

2126/QĐ ĐHYD Trường Đạ ọ
Dược, Đạ ọ ế

ế

ết đị ề ệ ề ự ủ ự ị ệ ề
tài chính đố ới Trường Đạ ọ Dược, Đạ ọ ế
đơn vị ự ệ ự đả ảo chi thường xuyên (Đơn vị 399/QĐ BGDĐT ộ ục và Đào tạ

Quy đị ề ộ
ự

QĐ Về ệ ửa đổ ổ ộ ố điề ủa Quy đị ề
đào tạ ồi dưỡ

ức và người lao độ ủa Trường Đạ ọ Dượ
Đạ ọ ế

ố: 441/QĐ
ĐHYD

Trường Đạ ọ
Dược, Đạ ọ ế

ế
ị ế ố HĐT ngày 28 tháng 3 năm 2024 củ

ội đồng trườ ề ệ ế ủ
Trường Đạ ọ Dược, Đạ ọ ế

HĐT Trường Đạ ọ
Dược, Đạ ọ ế

ế ổ ứ ạt độ

ị ế ố HĐT ngày 31 tháng 12 năm 2025 củ
ội đồng trườ ề ệ ửa đổ ổ ộ ố điề ủ

ế ổ ứ ạt độ ủa Trường Đạ ọ
Dược, Đạ ọ ế

HĐT Trường Đạ ọ
Dược, Đạ ọ ế

ụ ị ệ
ị ế ố HĐT ngày 19 tháng 4 năm 2024 củ

ội đồng trườ ề ệ ệt Đề ị ệ
đoạ ủa Trường Đạ ọ Dược, Đạ ọ ế

HĐT Trường Đạ ọ
Dược, Đạ ọ ế

ệ ủ ố ệ



Lĩnh vực /Ngành đào tạo Chỉ tiêu 
tuyển sinh

Số SV trúng 
tuyển nhập học

Số SV  tốt 
nghiệp

Trong đó tỷ lệ SV tốt nghiệp đã có việc làm
trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được 

công nhận tốt nghiệp
(khảo sát ở năm liền kề trước năm tuyển sinh)

Sức khỏe
Y học

Y học dự phòng
Y học cổ truyền
Dược học
Dược học
Điều dưỡng hộ sinh
Điều dưỡng
Hộ sinh
Dinh dưỡng
Dinh dưỡng
Răng Mặt (Nha khoa)
Răng Mặt
Kỹ thuật Y học
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Kỹ thuật hình ảnh y học
Y tế công cộng
Y tế công cộng
Tổng



CÁC ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 202
ông văn ố /ĐHYD ĐTĐH năm 202

ủ ệu trưởng Trường Đạ ọ Dượ , Đạ ọ ế

1. Quy mô đào tạo hệ chính quy đến ngày (Người học)

Trình độ/Lĩnh vực/Ngành 
đào tạo Lĩnh vực đào tạo

SAU ĐẠ Ọ
ến sĩ
ến sĩ chính quy

ứ ỏ
ọ ứ ỏ

Điệ ọ ạ ọ

ộ ọ
ọ

ả ụ ọ
ạ ọ

ọ ọ
ế ộ ứ ỏ
ế ộ ế ộ

ến sĩ liên kết đào tạ ớ
nướ

ạc sĩ
ạc sĩ chính quy

ứ ỏ
ọ ứ ỏ

Mũi ọ ọ
ọ ổ ề ọ

Điệ ọ ạ ọ

ộ ọ
ọ

ả ụ ọ
ạ ọ

ồ ứ ọ
ọ ọ

Dượ ọ ứ ỏ
Dược lý và dượ Dượ ọ
Điều dưỡ ộ ứ ỏ

Điều dưỡ Điều dưỡ ộ

ĐẠ Ọ Ế
TRƯỜNG ĐẠ Ọ DƯỢ

Ộ Ộ Ủ NGHĨA VIỆ
Độ ậ ự ạ



Trình độ/Lĩnh vực/Ngành 
đào tạo Lĩnh vực đào tạo

Răng ặ ứ ỏ

Răng ặ Răng 
ặ

ế ộ ứ ỏ
ế ộ ế ộ

ứ ỏ
ọc gia đình

ạc sĩ liên kết đào tạ
ới nướ

ĐẠ Ọ
Đạ ọ

Các ngành đào tạo đặ
ầ ề

ực trình độ đạ ọ
Các ngành đào tạ ừ
ngành đào tạo đặ

ầ ề ự
trình độ đạ ọ

ứ ỏ
ọ ứ ỏ

ọ ổ ề ọ

ọ ự ọ

ọ

Dượ ọ ứ ỏ

Dượ ọ Dượ ọ

Điều dưỡ ộ ứ ỏ

ộ Điều dưỡ ộ

Điều dưỡ Điều dưỡ ộ

Dinh dưỡ ứ ỏ

Dinh dưỡ Dinh dưỡ

Răng ặ ứ ỏ

Răng ặ Răng 
ặ

ỹ ậ ọ ứ ỏ

ỹ ậ ả ọ ỹ ậ ọ



Trình độ/Lĩnh vực/Ngành 
đào tạo Lĩnh vực đào tạo

ỹ ậ ệ ọ ỹ ậ ọ

ế ộ ứ ỏ

ế ộ ế ộ

ừ ấ
lên đạ ọ

ứ ỏ
ọ ứ ỏ

ọ
ừ cao đẳ

lên đạ ọ
ứ ỏ

Dượ ọ ứ ỏ
Dượ ọ Dượ ọ
Điều dưỡ ộ ứ ỏ

Điều dưỡ Điều dưỡ ộ

ỹ ậ ọ ứ ỏ
ỹ ậ ả ọ ỹ ậ ọ
ỹ ậ ệ ọ ỹ ậ ọ

Đào tạ ớ
người đã tố ệ
độ đạ ọ ở

ết đào tạ ới nướ

Đạ ọ ừ ừ ọ
ừ ừ ọ

ừ ấ
lên đạ ọ

ừ cao đẳ
lên đạ ọ

ứ ỏ
Điều dưỡ ộ ứ ỏ

Điều dưỡ Điều dưỡ ộ

ỹ ậ ọ ứ ỏ
ỹ ậ ả ọ ỹ ậ ọ
ỹ ậ ệ ọ ỹ ậ ọ

ế ộ ứ ỏ
ế ộ ế ộ

. Dự kiến người học tốt nghiệp năm 202



Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào 
tạo Lĩnh vực

Thời 

đào tạo

Dự kiến 
tốt 

nghiệp
SAU ĐẠ Ọ

ến sĩ
ến sĩ chính quy

ứ ỏ
ọ ứ ỏ

Điệ ọ ạ ọ
ộ ọ

ọ
ả ụ ọ

ạ ọ
ọ ọ

ế ộ ứ ỏ

ế ộ ế
ộ

ến sĩ liên kết đào tạ ớ
nướ

ạc sĩ
ạc sĩ chính quy

ứ ỏ
ọ ứ ỏ

Mũi ọ ọ
ọ ổ ề ọ

Điệ ọ ạ ọ
ộ ọ

ọ
ả ụ ọ

ạ ọ
ồ ứ ọ

ọ ọ
Dượ ọ ứ ỏ
Dược lý và dượ Dượ ọ
Điều dưỡ ộ ứ ỏ

Điều dưỡ
Điề
dưỡ ộ

Răng ặ ứ ỏ

Răng ặ Răng 
ặ

ế ộ ứ ỏ

ế ộ ế
ộ
ứ ỏ

ọc gia đình



Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào 
tạo Lĩnh vực

Thời 

đào tạo

Dự kiến 
tốt 

nghiệp
ạc sĩ liên kết đào tạ ớ

nướ
ĐẠ Ọ
Đạ ọ

Các ngành đào tạo đặ
ầ ề ự

độ đạ ọ
Các ngành đào tạ ừ
đào tạo đặ ầ

ề ực trình độ đạ ọ
ứ ỏ

ọ ứ ỏ

ọ ổ ề ọ

ọ ự ọ

ọ

Dượ ọ ứ ỏ

Dượ ọ Dượ ọ

Điều dưỡ ộ ứ ỏ

ộ
Điề
dưỡ ộ

Điều dưỡ
Điề
dưỡ ộ

Dinh dưỡ ứ ỏ

Dinh dưỡ dưỡ
Răng ặ ứ ỏ

Răng ặ
Răng 

ặ

ỹ ậ ọ ứ ỏ

ỹ ậ ả ọ ỹ ậ
ọ

ỹ ậ ệ ọ ỹ ậ
ọ

ế ộ ứ ỏ

ế ộ ế
ộ



Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào 
tạo Lĩnh vực

Thời 

đào tạo

Dự kiến 
tốt 

nghiệp
ừ ấp lên đạ

ọ
ứ ỏ

ọ ứ ỏ
ọ

ừ cao đẳng lên đạ
ọ
ứ ỏ

Dượ ọ ứ ỏ
Dượ ọ Dượ ọ
Điều dưỡ ộ ứ ỏ

Điều dưỡ
Điề
dưỡ ộ

ỹ ậ ọ ứ ỏ

ỹ ậ ả ọ ỹ ậ
ọ

ỹ ậ ệ ọ ỹ ậ
ọ

Đào tạ ới ngườ
đã tố ệp trình độ đạ ọ

ở
ết đào tạ ới nướ

Đạ ọ ừ ừ ọ
ừ ừ ọ

ừ ấp lên đạ
ọ

ừ cao đẳng lên đạ
ọ
ứ ỏ

Điều dưỡ ộ ứ ỏ

Điều dưỡ
Điề
dưỡ ộ

ỹ ậ ọ ứ ỏ

ỹ ậ ả ọ ỹ ậ
ọ

ỹ ậ ệ ọ ỹ ậ
ọ

ế ộ ứ ỏ

ế ộ ế
ộ

3. Giảng viên toàn thời gian, giảng viên thỉnh giảng theo lĩnh vực



3.1. Giảng viên của toàn thời gian theo lĩnh vực các trình độ từ đại học, thạc sĩ và 
tiến sĩ (Người)

Lĩnh vực

sư. 
Tiến 

sĩ/ 

sư. 
Tiến sĩ 

học

Giáo sư. 
Tiến sĩ/ 

Giáo sư. 
Tiến sĩ 

học

Tiến 
sĩ/

Tiến 
sĩ 

học

Thạc 
sĩ

Đại 
học

Tổng 
cộng

Tổng 
giảng 

đổi 

định 
chỉ 

Giảng viên toàn thời gian tham gia giảng dạy trình độ tiến sĩ
ứ ỏ

ọ

ọ

ạ

ả ụ

ộ

Điệ
ọ ạ

ế
ộ

ế
ộ
ổ ộ
ả ạ
ến sĩ

Giảng viên toàn thời gian tham gia giảng dạy trình độ thạc sĩ
ứ ỏ

ọ

ọ

ồ
ứ

ạ

ả ụ



Lĩnh vực

sư. 
Tiến 

sĩ/ 

sư. 
Tiến sĩ 

học

Giáo sư. 
Tiến sĩ/ 

Giáo sư. 
Tiến sĩ 

học

Tiến 
sĩ/

Tiến 
sĩ 

học

Thạc 
sĩ

Đại 
học

Tổng 
cộng

Tổng 
giảng 

đổi 

định 
chỉ 

ộ

Điệ
ọ ạ

ọ ổ
ề

Mũi 
ọ

Dượ ọ

Dượ
dượ

Điều dưỡ
ộ

Điều dưỡ

Răng 
ặ

Răng 
ặ
ế

ộ
ế

ộ

ọ
đình

ổ ộ
ả ạ
ạc sĩ

Giảng viên toàn thời gian tham gia giảng dạy trình độ đại học
Sức khỏe

Y học



Lĩnh vực

sư. 
Tiến 

sĩ/ 

sư. 
Tiến sĩ 

học

Giáo sư. 
Tiến sĩ/ 

Giáo sư. 
Tiến sĩ 

học

Tiến 
sĩ/

Tiến 
sĩ 

học

Thạc 
sĩ

Đại 
học

Tổng 
cộng

Tổng 
giảng 

đổi 

định 
chỉ 

Y học dự 

Y học cổ 
truyền

Dược học

Dược học

Điều dưỡng 
hộ sinh

Điều dưỡng

Hộ sinh

Dinh dưỡng

Dinh dưỡng

Răng 
Mặt (Nha 

Răng 
Mặt
Kỹ thuật Y 
học
Kỹ thuật xét 
nghiệm y học
Kỹ thuật hình 
ảnh y học
Y tế công 
cộng
Y tế công 
cộng
Tổng số 
giảng viên 
giảng dạy 
ĐH



3.2 Giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các trình độ từ cao đẳng,đại học, 
thạc sĩ và tiến sĩ (người)

Lĩnh vực

sư. Tiến 
sĩ/ 

sư. Tiến 
sĩ khoa 

học

sư. Tiến 
sĩ/ 

sư. Tiến 
sĩ khoa 

học

Tiến 
sĩ/

Tiến sĩ 

học

Thạc 
sĩ

Đại 
học

Tổng 
cộng

Tổng 
giảng 

quy đổi 

định chỉ 

Giảng viên tham gia giảng dạy trình độ tiến sĩ
Giảng viên tham gia giảng dạy trình độ thạc sĩ
Giảng viên tham gia giảng dạy trình độ đại học
Sức khỏe
Y học

Y học dự phòng
Y học cổ truyền
Dược học
Dược học
Điều dưỡng hộ sinh
Điều dưỡng
Hộ sinh
Dinh dưỡng
Dinh dưỡng
Răng Mặt 

Răng Mặt
Kỹ thuật Y học
Kỹ thuật xét nghiệm 
y học
Kỹ thuật hình ảnh y 
học
Y tế công cộng
Y tế công cộng
Tổng giảng viên 
thỉnh giảng tham 
gia giảng dạy trình 
độ ĐH

4. Cán bộ quản lý, nhân viên hỗ trợ chuyên trách về đào tạo từ xa: 

. Cơ sở vật chất đến ngày 

Loại phòng Số 
lượng

Diện tích 

dựng (m2)
Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, 
phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở 
đào tạo
Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ
Giảng đường từ 100 200 chỗ
Phòng học từ 50 100 chỗ



Loại phòng Số 
lượng

Diện tích 

dựng (m2)
Số phòng dưới 50 chỗ
Số phòng học đa phương tiện

ình huấn luyện, giảng dạy thể thao
Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở 
đào tạo
Thư viện, trung tâm học liệu
Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở 
thực hành, thực tập, luyện tập
TỔNG



ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2026
ông văn số /ĐHYD ĐTĐH ngày 28 năm 202

ủ ệu trưởng Trường Đạ ọ Dược, Đạ ọ ế

Trình độ/Lĩnh 
vực/Ngành đào tạo Lĩnh vực Năng 

lực
Bị 

phạt
Chỉ tiêu 
đăng ký

TỔNG CHỈ TIÊU CHÍNH QUY SO SÁNH CƠ 
SỞ VẬT CHẤT (3 + 6)
SAU ĐẠI HỌC
Tiến sĩ
Tiến sĩ chính quy
Sức khỏe
Y học Sức khỏe
Khoa học y sinh Y học
Ngoại khoa Y học
Sản phụ khoa Y học

Y học
Nội khoa Y học
Điện quang và y học hạt Y học

Y tế công cộng Sức khỏe

Y tế công cộng Y tế công 
cộng

Tiến sĩ liên kết đào tạo 
với nước ngoài
Thạc sĩ
Thạc sĩ chính quy
Sức khỏe
Y học Sức khỏe
Khoa học y sinh Y học
Gây mê hồi sức Y học
Ngoại khoa Y học
Sản phụ khoa Y học

Y học
Nội khoa Y học
Điện quang và y học hạt Y học

Y học cổ truyền Y học
Mũi Họng Y học

Dược học Sức khỏe
Dược lý và dược lâm Dược học

Điều dưỡng, hộ sinh Sức khỏe

ĐẠ Ọ Ế
TRƯỜNG ĐẠ Ọ DƯỢ

Ộ Ộ Ủ NGHĨA VIỆ
Độ ậ ự ạ



Trình độ/Lĩnh 
vực/Ngành đào tạo Lĩnh vực Năng 

lực
Bị 

phạt
Chỉ tiêu 
đăng ký

Điều dưỡng Điều dưỡng, 
hộ sinh

Răng Mặt Sức khỏe

Răng Mặt Răng 
Mặt

Y tế công cộng Sức khỏe

Y tế công cộng Y tế công 
cộng
Sức khỏe

Y học gia đình
Thạc sĩ liên kết đào tạo 
với nước ngoài
ĐẠI HỌC
Đại học chính quy

Các ngành đào tạo đặc 
thù có nhu cầu cao về 
nhân lực trình độ đại 
học
Các ngành đào tạo (trừ 
ngành đào tạo đặc thù 
có nhu cầu cao về nhân 
lực trình độ đại học)
Sức khỏe
Y học Sức khỏe

Y học

Y học dự phòng Y học

Y học cổ truyền Y học

Dược học Sức khỏe

Dược học Dược học

Điều dưỡng hộ sinh Sức khỏe

Điều dưỡng Điều dưỡng 
hộ sinh

Hộ sinh Điều dưỡng 
hộ sinh

Dinh dưỡng Sức khỏe

Dinh dưỡng Dinh dưỡng

Răng Mặt (Nha Sức khỏe



Trình độ/Lĩnh 
vực/Ngành đào tạo Lĩnh vực Năng 

lực
Bị 

phạt
Chỉ tiêu 
đăng ký

Răng Mặt
Răng 

Mặt (Nha 

Kỹ thuật Y học Sức khỏe
Kỹ thuật xét nghiệm y 
học

Kỹ thuật Y 
học

Kỹ thuật hình ảnh y học Kỹ thuật Y 
học

Y tế công cộng Sức khỏe

Y tế công cộng Y tế công 
cộng

TỔNG CHỈ TIÊU ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG SO 
SÁNH VỚI CHÍNH QUY (3.1 VỚI 3.2 + 3.3)
Liên thông từ trung cấp 
lên đại học
Sức khỏe
Y học Sức khỏe

Y học
Liên thông từ cao đẳng 
lên đại học
Sức khỏe
Dược học Sức khỏe
Dược học Dược học
Điều dưỡng hộ sinh Sức khỏe

Điều dưỡng Điều dưỡng 
hộ sinh

Kỹ thuật Y học Sức khỏe
Kỹ thuật xét nghiệm y 
học

Kỹ thuật Y 
học

Kỹ thuật hình ảnh y học Kỹ thuật Y 
học

Đào tạo chính quy với 
người đã tốt nghiệp 
trình độ đại học trở lên
Liên kết đào tạo với 
nước ngoài
Đại học vừa làm vừa 
học
TỔNG CHỈ TIÊU VLVH SO SÁNH VỚI CHÍNH 
QUY (4.1+4.2+4.3+4.4 VỚI 3.1) 

Lĩnh vực Sức khỏe
Vừa làm vừa học
Liên thông từ trung cấp 
lên đại học



Trình độ/Lĩnh 
vực/Ngành đào tạo Lĩnh vực Năng 

lực
Bị 

phạt
Chỉ tiêu 
đăng ký

Liên thông từ cao đẳng 
lên đại học
Sức khỏe
Điều dưỡng hộ sinh Sức khỏe

Điều dưỡng Điều dưỡng 
hộ sinh

Kỹ thuật Y học Sức khỏe
Kỹ thuật xét nghiệm y 
học

Kỹ thuật Y 
học

Kỹ thuật hình ảnh y học Kỹ thuật Y 
học

Y tế công cộng Sức khỏe

Y tế công cộng Y tế công 
cộng


